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Học Kỳ I:  Năm học 2019 - 2020
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Lớp
	Hộ
	Con ông bà
	Thôn

	1
	Nguyễn Thị Thùy Ngân
	2005
	9A
	Cận nghèo
	Nguyễn Đình Trung
	Gồm

	2
	Trịnh Văn Phương
	2005
	9A
	Cận nghèo
	Trịnh Văn Phú
	Ngái

	3
	Mạc Thị Ngọc Ánh
	2005
	9A
	Cận nghèo
	Mạc Sơn Cảnh
	Mạc

	4
	Phạm Thị Vân Chinh
	2005
	9B
	Cận nghèo
	Phạm Thị Yến
	Gồm

	5
	Vũ Văn Trai
	2005
	9B
	Cận nghèo
	Vũ Thị Liệu
	Ngái

	6
	Mạc Sơn Dương
	2006
	8 A
	Cận nghèo
	Mạc Sơn Cảnh
	Mạc

	7
	Nguyễn Anh Tú
	2006
	8 A
	Cận nghèo
	Nguyễn thanh Tuấn
	Ngái

	8
	Nguyễn Thị Phúc
	2006
	8 B
	Nghèo
	Nguyễn Văn Vinh
	Ngái

	9
	Trần Minh Hà
	2006
	8 B
	Nghèo
	Hoàng Thị Tình
	Mạc

	10
	Hà Văn Tiến
	2006
	8B
	Cận nghèo
	Nguyễn Thị Bức
	Gồm

	11
	Nguyễn Thị Thúy
	2006
	8 B
	Cận nghèo
	Nguyễn Thị Dịu
	Gồm

	12
	Nguyễn Văn Hải
	2007
	7B
	Cận nghèo
	Nguyễn Văn Mầu
	Gồm

	13
	Vũ Thị Thanh Thảo
	2007
	7B
	Cận nghèo
	Vũ Đình Tuấn
	Gồm

	14
	Phạm Đức Tuyền
	2007
	7B
	Cận nghèo
	Phạm Thị Yến
	Gồm

	15
	Trần Thị Bích Liên
	2007
	7A
	Cận nghèo
	Trần Văn Chức
	Gồm

	16
	Nguyễn Thùy Linh
	2008
	6A
	Nghèo
	Nguyễn Văn Tưởng
	Mạc

	17
	Vũ Thị Ngọc Mai
	2008
	6B
	Nghèo
	Vũ Văn Cương
	Ngái

	18
	Vũ Thị Anh Thư
	2008
	6B
	Cận nghèo
	Vũ Đình Tuấn
	Gồm

	19
	Nguyễn Hoàng Vân Anh
	2005
	9A
	Bệnh NN
	Nguyễn Văn Tiến
	Gồm

	20
	Nguyễn Văn Thái Sơn
	2005
	9B
	Con BB
	Nguyễn Văn Ngự
	Mạc
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